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1

2=5+6

+7+8+9 3 4 5 6 7 8 9

Tổng số 399 2 20 228 260 38 0 0

1 Khối ngành 3 0 7 67 65 6 0 0

Quản trị kinh doanh 38 12 21 5

Quản trị nhân lực 31 14 16 1

Kế toán 21 1 11 9

Tài chính ngân hàng 18 7 11

Luật 17 3 11 3

Quan hệ lao động 20 3 12 5

2 Khối ngành 7 55 1 3 25 23 7 0 0

Xã hội học 26 1 7 11 7

Công tác xã hội 18 1 9 8

Bảo hộ lao động 15 1 1 9 4

3 Các môn chung 70 0 0 22 42 6 0 0

K.Lí luận chính trị 19 11 8

BM. Ngoại Ngữ 17 3 10 4

BM. Tin học 10 4 6

BM.TDQS 9 1 6 2

BM.KHCB 15 3 12

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2017

TS. Nguyễn Đức Tĩnh

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đơn vị tính: Người  
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Chức danh Chia theo trình độ đào tạo

Biểu 23

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

THÔNG BÁO

(Kèm theo công văn số 04/CV-ĐHCĐ ngày 11/1/2017 của Trường Đại học Công đoàn)

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN


